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臺南市各戶政事務所名稱及住址 
Name and address of Tainan city's household offices 

 

越南語 Tiếng Việt 

Tên cơ quan Văn phòng 
Địa chỉ 

Address 
Điện thoại 

Phòng quản lý hộ 

tịch, hộ khẩu Tân 

Doanh 

Văn phòng 

Tân Doanh 

Lầu 1, Tòa nhà Thế Kỷ, số 36, đường Dân 

Trị, quận Tân Doanh, thành phố Đài Nam 

Tainan City Civic Center-Minzhi 1F, 

06-6323470 

Văn phòng 

Diêm Thủy 

Số 102, đường Bắc Môn, quận Diêm Thủy, 

thành phố Đài Nam 
06-6521404 

Văn phòng 

Liễu Doanh 

 Số 2, ngõ Bác Á i, quận Liễu Doanh, thành 

phố Đài Nam 
06-6220744 

Phòng quản lý hộ 

tịch, hộ khẩu 

Bạch Hà 

Văn phòng 

Bạch Hà 

 Số 128, đường Trung Sơn, quận Bạch Hà, 

thành phố Đài Nam 
06-6852314 

Văn phòng 

Hậu Bích 

 Số 6, phường Hậu Bích, quận Hậu Bích, 

thành phố Đài Nam 
06-6872859 

Văn phòng 

Đông Sơn 

Số 219/1 Đông Sơn, Quận Đông Sơn, 

thành phố Đài Nam 
06-6801154 

Phòng quản lý hộ 

tịch, hộ khẩu Ma 

Đậu 

Văn phòng 

Ma Đậu 

Số 35, ngõ Trung Hoa, quận Ma Đậu, 

thành phố Đài Nam 
06-5722105 

Văn phòng 

Liễu Doanh 

Số 15, ngõ Nhân Hòa 1, quận Hạ Doanh, 

thành phố Đài Nam 
06-6892480 

Phòng quản lý hộ 

tịch, hộ khẩu 

Quan Điền 

Văn phòng 

Quan Điền 

 Số 237, đoạn 1, ngõ Tín Nghĩa, quận 

Quan Điền, thành phố Đài Nam 
06-5791740 

Văn phòng 

Lục Giáp 

 Số 212, đường Trung Sơn, quận Học 

Giáp, thành phố Đài Nam 
06-6982408 

Phòng quản lý hộ 

tịch, hộ khẩu Giai 

Lý 

Văn phòng 

Giai Lý 

Số 17, đường Trung Hiếu, quận Giai Lý, 

thành phố Đài Nam 
06-7224172 

Văn phòng 

Tây Cảng 

 Số 337, đường Trung Sơn, quận Tây 

Cảng, thành phố, Đài Nam 
06-7952414 

Văn phòng 

Thất Cổ 

 Số 376, phường Đại Trình, quận Thất Cổ, 

thành phố Đài Nam 
06-7872127 

Phòng quản lý hộ Văn phòng  Số 313, đường Hoa Tông, quận Học Giáp, 06-7833844 
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Tên cơ quan Văn phòng 
Địa chỉ 

Address 
Điện thoại 

tịch, hộ khẩu Học 

Giáp 

Học Giáp thành phố Đài Nam 

Văn phòng 

Tướng 

Quân 

Số 212/1 Trung Hưng, quận Tướng Quân, 

thành phố Đài Nam 
06-7942154 

Văn phòng 

Bắc Môn 

Số 229 Cựu Trình, phường Bắc Môn, quận 

Bắc Môn, thành phố Đài Nam 
06-7862244 

Phòng quản lý hộ 

tịch, hộ khẩu Tân 

Hóa 

Văn phòng 

Tân Hóa 

Số 11, Ngõ 31, Hòa Bình, quận Tân Hóa, 

thành phố Đài Nam 
06-5903978 

Văn phòng 

Đại Nội 

 Số 74, Thạch Tử Lai, quận Đại Nội, thành 

phố Đài Nam 
06-5761259 

Văn phòng 

Sơn Thượng 

 Số 325, Nam Châu, phường Nam Châu, 

khu Sơn Thượng, thành phố Đài Nam 
06-5781204 

Phòng quản lý hộ 

tịch, hộ khẩu 

Thiện Hóa 

Văn phòng 

Thiện Hóa 

Số 269, đường Quang Phục, quận Thiện 

Hóa, thành phố Đài Nam 
06-5817445 

Văn phòng 

An Định 

Số 443/1 An Định, quận An Định, thành 

phố Đài Nam 
06-5922228 

Phòng quản lý hộ 

tịch, hộ khẩu 

Ngọc Tĩnh 

Văn phòng 

Ngọc Tĩnh 

Số 2/1, đường Trung Sơn, quận Ngọc Tĩnh, 

thành phố Đài Nam 
06-5742474 

Văn phòng 

Nam Tây 

Số 232, đường Trung Sơn, quận Nam Tây, 

thành phố Đài Nam 
06-5751082 

Văn phòng 

Nam Hóa 

Số 230-1, Nam Hóa, khu Nam Hóa, thành 

phố Đài Nam 
06-5771164 

Văn phòng 

Tả Trấn 

Lầu 2, số 122, phường Tả Trấn, quận Tả 

Trấn, thành phố Đài Nam 
06-5731201 

Phòng quản lý hộ 

tịch, hộ khẩu 

Nhân Đức 

Văn phòng 

Nhân Đức 

 Số 3, ngõ 606, đường Trung Sơn, quận 

Nhân Đức 
06-2704430 

Phòng quản lý hộ 

tịch, hộ khẩu Quy 

Nhân 

Văn phòng 

Quy Nhân 

 Số 1205, đoạn 1, đường Trung Chính 

Nam, quận Quy Nhân, thành phố Đài Nam 
06-2302756 

Văn phòng 

Quan Miếu 

Số 19, đường Văn Hành, quận Quan Miếu, 

thành phố Đài Nam 
06-5952062 

Văn phòng 

Long Khi 

 Lầu 2, số 201, Tân Thị Tử, quận Long 

Khi, thành phố Đài Nam 
06-5941182 
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Tên cơ quan Văn phòng 
Địa chỉ 

Address 
Điện thoại 

Phòng quản lý hộ 

tịch, hộ khẩu 

Vĩnh Khang 

Văn phòng 

Vĩnh Khang 

 Số 735, ngõ Đại Đồng, quận Vĩnh Khang, 

thành phố Đài Nam 
06-2326734 

Văn phòng 

Tân Thị 

Số 242, ngõ Quang Hoa, quận Tân Thị, 

thành phố Đài Nam 
06-5993582 

Phòng quản lý hộ 

tịch, hộ khẩu 

quận Đông 

Văn phòng 

quận Đông 

 Số 195, đường Sùng Thiện, quận Đông, 

thành phố Đài Nam 
06-3351559 

Phòng quản lý hộ 

tịch, hộ khẩu 

quận Nam 

Văn phòng 

quận Nam 

Số 2, đường Minh Hưng, quận Nam, thành 

phố Đài Nam 
06-2913702 

Phòng quản lý hộ 

tịch, hộ khẩu 

quận Bắc 

Văn phòng 

quận Bắc 

Số 7, ngõ 238, đường Thành Công, quận 

Bắc, thành phố Đài Nam 
06-2219303 

Phòng quản lý hộ 

tịch, hộ khẩu An 

Nam 

Văn phòng 

An Nam 

Số 306, đoạn 2, đường An Trung, quận An 

Nam, thành phố Đài Nam 
06-2471161 

Phòng quản lý hộ 

tịch, hộ khẩu An 

Bình 

Văn phòng 

An Bình 

Số 318, đường Dục Bình, quận An Bình, 

thành phố Đài Nam 
06-2953155 

Phòng quản lý hộ 

tịch, hộ khẩu 

quận Trung Tây 

Văn phòng 

Trung Tây 

 Số 258, đoạn 3, đường Dân Tộc, quận 

Trung Tây, thành phố Đài Nam 
06-2232609 

 


